
MÃ 
MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC SỐ

ĐVHT
MÃ 

MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC SỐ
TÍN CHỈ

1 QT4305 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 04,06DH;06,07,08CD 3 BADM4306
BADM3327

BẢO HIỂM VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 3 QTKD

2 DL4307 NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN 07,08CD 3 BADM3313 MARKETING DU LỊCH QTKD
3 QT4347 QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ 04DH-BB 3 BADM2304 QUẢN TRỊ MARKETING 3 QTKD
4 TH4304 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 06CD-BB 3 BADM3306 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3 QTKD
5 DL4305 DU LỊCH SINH THÁI 07DH-BB 3 BADM3312 QUẢN TRỊ DU LỊCH 3 QTKD

DL4306 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN-NHÀ HÀNG 2 08CD-BB 3 QTKD
6 QT4364 KỸ NĂNG TC HUẤN LUYỆN ĐT 05DH-BB 3 BADM4208 CL PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2 QTKD

QT4320 C.LƯỢC THU HÚT & TUYỂN DỤNG NL 07DH-C 3 QTKD
7 QT4363 NH.LỰC TRONG B.CẢNH T.CẦU HÓA 07DH-C 3 BADM4311 QUẢN TRỊ N.LỰC TRONG D. NG VỪA & NHỎ 3 QTKD

QT4355 ĐỊNH MỨC VÀ TC LAO ĐỘNG KH 06DH-BB 3 QTKD
8 QT4354 QUẢN LÝ THỰC ĐƠN 08CD-BB 3 BADM3402 QUẢN TRỊ HÃNG LỮ HÀNH 4 QTKD

DL4309 TỔ CHỨC FESTIVAL, DL, SK& HN 07DH-BB 3 QTKD
9 DL4311 TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG & DL 06DH-BB 3 BADM4207 QT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH 2 QTKD

QT4339 TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TÀI TRỢ 07,08CD-C 3 QTKD
10 NT4301 LÝ THUYẾT &CS.TH.MẠI Q.TẾ(NT1) 05,06DH-BB 3 BADM3403 KINH DOANH QUỐC TẾ 4 QTKD

QT4336 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 06,07DH-BB 3 QTKD
11 QT4321 LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 05,06DH-BB 3 BADM4206 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH 2 QTKD

DL4312 PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 06DH-C 3 QTKD
DL4315 DU LỊCH VĂN HÓA & DI SẢN 07DH-C 3 QTKD

12 QT4334 CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG&TRẢ CÔNG 05DH-BB 3 BADM3317 ĐỊNH MỨC LĐ & TIỀN LƯƠNG 3 QTKD
QT4356 HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG TRONG DN 07DH-BB 3 QTKD
QT4344 TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 06DH-BB 3 QTKD

13 QT4348 LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 04DH-BB 3 BADM3324 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 3 QTKD
14 DL4316 HÀNH VI KHÁCH DU LỊCH 07DH-C 3 HÀNH VI KHÁCH HÀNG QTKD

QT4340 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 06DH-BB 3 QTKD
15 QT4312 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 05DH-BB 3 BADM3219 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 2 QTKD

QT4337 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KD Q.TẾ 06DH-DV QTKD
QT4335 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KD 06DH-KQ 3 QTKD
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QT4335 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KD 06DH-BB 3 KI4301 QUẢN LÝ RỦI RO 3 KINHTE
16 PP4302 KỸ NĂNG HỌC ĐH & PP NCKH 06DH;07CD 3 EDUC1201 KỸ NĂNG HỌC TẬP 2 QTKD

PP0201 KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐH 04,05DH;06CD 2 QTKD
PP4301 P.PHÁP NG.CỨU K.HỌC(QTKD) 04,05DH 3 QTKD
PP4201 P.PHÁP NG.CỨU KH (QTKD) 04,05DH 2 QTKD

17 QT4366 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH 07MK-C 3 BADM4308 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 3 QTKD
DT4306 ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 07KQ-BB 3 QTKD
KD4311 LẬP KẾ HOẠCH MARKETING 04DH-BB 3 QTKD
QT4333 PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC 06DH-BB 3 QTKD
QT4330 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 08CD-BB 3 QTKD
DL4310 THIẾT KẾ VÀ QL TOUR DL 07DL-BB 3 QTKD
QT4309 QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG 06NL-BB 3 QTKD

18 QT4350 ĐÁNH GIÁ&PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 3 BADM4307 ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 3 QTKD

               CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ 2009 HỆ CAO ĐẲNG
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1 BADM3210 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CĐ) 2 BADM3324 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 3 QTKD

2 BADM3204 GIAO DỊCH VỚI NGÂN HÀNG (CĐ)
2 FINA2301

FINA3401
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

3
4 TCNH

3 BADM3311 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 3 BADM3314 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG 3 QTKD
4 BADM3316 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG 3 BADM4308 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 3 QTKD
5 BADM2310 NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN 3 BADM3313 MARKETING DU LỊCH 3 QTKD
6 BADM3225 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CĐ) 2 BADM3219 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 2 QTKD
7 BADM2306 QUẢN TRỊ CHI PHÍ 3 BADM4316 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN 3 QTKD
8 BADM4210 MARKETING DỊCH VỤ (CĐ) 2 BADM4310 MARKETING DỊCH VỤ 3 QTKD
9 BADM3223 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ (CĐ) 2 BADM3323 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 3 QTKD
10 BADM3219 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 2 BADM3319 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 3 QTKD
11 GLAW4202 LUẬT LAO ĐỘNG 2 BLAW2303 LUẬT LAO ĐỘNG 3 KT&L

Lưu ý :  Sinh viên được phép chọn môn học thay thế theo danh mục trên, nhưng phải tích lũy đủ tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo từng khóa học.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2012

BAN GIÁM HIỆU P.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA       

NGUYỄN THUẤN NGUYỄN THÀNH NHÂN ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH

DANH MỤC MÔN HỌC THAY THẾ HỆ CAO ĐẲNG TỪ 2009
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